Trường Tiểu học Túc Duyên                                                                              


TOÁN : Tiết 86
ÔN TẬP ĐO LƯỜNG (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Nắm được các đơn vị đo độ dài, diện tích, khối lượng và mối quan hệ giữa các đơn vị.

- Vận dụng được các đơn vị đo trong một số tình huống giải toán cụ thể.

- Có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy và năng lực giao tiếp toán học.

-Tích cực tìm hiểu bài, yêu thích môn Toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, VBT.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1.Khởi động
 2.Luyện tập
3.Vận dụng 


	- GV cho HS nhớ lại các đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích.
- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV giới thiệu bài mới.

Bài 1. Số
- GV yêu cầu HS cá nhân.

- GV yêu cầu HS treo bảng phụ và giải thích cách làm.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
a) 28 m 15 cm = 2815 cm

    4 kg 500 g = 4500 g

13,7 m = 137 dm;  9,02 km = 9020 m

3,42 tạ = 342 kg;    6,35 tấn = 6350 kg

b) 4 km2 37 ha = 437 ha

    5 dm2 24 cm2 = 524 cm2 

6,5 ha = 65000 m2;   700 ha = 7 km2 

2,75 m2 = 275 dm;  90 000 m2 = 9 ha

- GV mời HS nêu các mối quan hệ giữa các đơn vị đo.

- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2. Tính
- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV nhận xét, bổ sung.

a) 6,34 km + 5,8 km = 12,14 km

    7,6 kg – 2,75 kg = 4,85 kg

b) 28,6 ha × 5 = 143 ha

    93,17 km2 : 7 = 13,31 km2
? Khi thực hiện tính toán với các số có đơn vị đo ta làm thế nào?
Bài 3. 
- GV yêu cầu đọc đề bài.

- GV cho HS báo cáo kết quả.
- GVnhận xét, đưa đáp án đúng.

Diện tích Hồ Gươm là:
0,12 km2 = 12 ha = 120 000 m2.

Bài 4

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

? Muốn tính chiều rộng của khu đất ta làm thế nào?

- GV yêu cầu làm vở.

- GV nhận xét, kết luận.

Bài giải
Chiều rộng của khu đất là:

300 × 1 : 3 = 100 (m)

Diện tích khu đất đó là:

300 × 100 = 30 000 (m2) 
30 000 m2 = 3 ha

Đáp số: 30 000 m2; 3 ha

? Bài hôm nay đã ôn những gì?

- Nhận xét và tổng kết buổi học
- Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu các đơn vị đo đã học.
- HS nhận xét.

- HS ghi bài.

- HS đọc đề bài. 

- 6 HS bảng phụ, giải thích cách làm.
- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- 2 HS bảng lớp. 

- HS nhận xét. 
Ta thực hiện tính toán bình thường và nhớ ghi đơn vị đo vào sau khi tính toán.

- HS đọc yêu cầu. 

- HS báo cáo kết quả cá nhân, giải thích.
- HS nhận xét.

- HS đọc đề, làm vở.

- 1 HS bảng phụ.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS nêu nội dung bài.


Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………….
Ngày soạn: 5/1/2025
Ngày giảng: 7/1/2025
TOÁN : Tiết 87
 ÔN TẬP ĐO LƯỜNG (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Chuyển đổi được các đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, thời gian, diện tích, thể tích đã học.
- Thực hiện được các phép tính với số đo các đại lượng đã học.

- Giải được bài toán thực tế liên quan đến các phép tính với số đo các đại lượng đã học.

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, ...

- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, bảng phụ.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Luyện tập
4. Vận dụng
	? Nêu các đơn vị đo thời gian và mối quan hệ giữa chúng?
- GV nhận xét, tuyên dương HS. 
- GV giới thiệu bài học. 
Bài 1. Tìm số thập phân thích hợp
- GV yêu cầu HS làm nháp.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
a) 5 m 360 mm = 5,360 m

    6 tấn 205 kg = 6,205 tấn

634 cm = 6,34 m ;    750 m= 0,750 km

565 g = 0,565 kg ;    3540 kg = 3,540 tấn

b) 5 m2 18dm2 = 5,18 m2 

     48km2 9ha = 48,09 km2
236 dm2 = 2,36 m2 ;    80 mm2 = 0,8 cm2
345ha = 3,45 km2 ;      52 ha = 0,52 km2
Bài 2. 
? Từ nhà Hùng đến trường phải đi qua mấy đoạn đường?

? Đoạn đường lên dốc so với đoạn xuống dốc như thế nào?

- GV cho HS làm nhóm 2.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải
Đoạn đường lên dốc dài là:
650 × 2 = 1300 (m)

Đoạn đường từ nhà Hùng đến trường:
1300 + 650 = 1950 (m)

1950 m = 1,95 km
Đáp số: 1,95 km.

Bài 3. 
? Em hiểu “Trong đó 
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 diện tích là rừng đặc chủng” có nghĩa là gì?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Diện tích rừng đặc chủng là:
128 × 
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 = 112 (ha)

Diện tích khu vui chơi và dịch cụ:

128 - 112 = 16 (ha)

16 ha = 0,16 km2
Đáp số: 16 ha; 0,16 km2.
? Bài toán này thuộc dạng nào?

Bài 4. Số
- GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”.

- GV nêu từng ý, HS giơ đáp án nhanh.

- GV đưa đáp án đúng.
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giờ = 50 phút; 
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phút = 35 giây;
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thế kỉ = 80 năm
? Bài học hôm nay chúng ta đã ôn những gì?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV nhắc về nhà xem trước bài sau.
	- HS nêu.
- HS nhận xét, bổ sung.

- HS ghi bài.
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm nháp.
- 3 HS làm bảng nhóm.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu, làm nhóm 2.
- 2 HS bảng nhóm.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS nêu công thức.
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vở.

- 1 HS bảng phụ.
- HS nhận xét, bổ sung.
Bài toán thuộc dạng tìm phân số của một số.

- HS đọc yêu cầu.

- HS chơi trò chơi, giải thích cách điền số.

- HS nhận xét.

Ôn về đơn vị đo độ dài, diện tích, khối lượng, thời gian.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

Ngày soạn: 5/1/2025
Ngày giảng: 8/1/2025
TOÁN: Tiết 88
ÔN TẬP CHUNG (tiết 1).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Phân số thập phân, hỗn số, số thập phân (nhận biết, đọc, viết số; thứ tự, so sánh số).

- Phép cộng, trừ phân số (mẫu số này không chia hết mẫu số kia); phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

-  Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề, ...
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Thực hành
3. Vận dụng

	- Cho HS vận động với bài hát “ Em yêu trường emˮ
- GV giới thiệu bài.

Bài 1. 
a. - GV cho HS quan sát và nêu hỗn số.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng. 
Viết
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Đọc

Hai và ba phần tư

Hai và năm phần tám
b. - GV và HS phân tích mẫu biến đổi hỗn số thành phân số.
- GV cho HS làm bảng.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
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? Muốn đổi hỗn số thành phân số ta làm thế nào? 
c. – GV cùng HS phân tích mẫu.

- HS làm nhóm đôi và báo cáo.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
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? Nêu cách đổi phân số thành số thập phân?
Bài 2. Tính 
- GV cho HS làm vở.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng. 
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? Muốn cộng (trừ) các phân số ta làm thế nào?

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất
- GV yêu cầu thảo luận nhóm 2.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

a. 
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? Em đã áp dụng những tính chất gì trong cách tính này?

Bài 4
? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Bài giải
Số giấy vụn lớp 5B thu gom là:

45 × 
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 =30 (kg)

Số giấy vụm lớp 5C thu gom là: 

30 – 15 = 15 (kg)

Số giấy vụn cả 3 lớp thu gom là:

45 + 30 + 15 = 90 (kg)

Số cuốn vở được tái chế là:

90 × 15 : 1 = 1350 (cuốn vở)

Đáp số: 1350 cuốn vở
? Nêu nội dung ôn tập của bài hôm nay?

- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.
- Nhắc HS xem trước tiết sau.
	- HS vận động theo bài hát.
- HS ghi bài.
- HS đọc yêu cầu.

- HS quan sát, báo cáo.
- HS nhận xét.

- HS phân tích mẫu.
- 3 HS bảng lớp.

- HS nhận xét.

Phần nguyên nhân mẫu số cộng với tử, giữ nguyên mẫu.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm nhóm đôi, báo cáo.
- HS nhận xét.

- HS nêu
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vở.
- 4 HS bảng lớp.

- HS nhận xét.
Ta thực hiện quy đồng các phân số 
- HS đọc yêu cầu.

- HS báo cáo kết quả thảo luận.
- HS nhận xét.
Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp trong phép cộng.
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài cá nhân.

- HS báo cáo, nhận xét.

- HS nêu.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 8/1/2025
Ngày giảng: 9/1/2025
TOÁN : Tiết 89 
ÔN TẬP CHUNG (tiết 2).
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Ôn tập, hệ thống các kiến thức của học kì 1 về: Phân số thập phân, hỗn số, số thập phân (nhận biết, đọc, viết số; thứ tự, so sánh số). Phép cộng, trừ phân số (mẫu số này không chia hết mẫu số kia); phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. Chu vi, diện tích hình tam giác, hình thang, hình tròn, ...

- Có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy và năng lực giao tiếp toán học.
- Yêu thích môn Toán, tích cực, chủ động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, VBT.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Luyện tập
3. Vận dụng

	? Nêu cấu tạo số thập phân?
- GV giới thiệu bài.

Bài 1. 
a. - GV đọc số để HS viết.
b. - GV yêu cầu HS đọc đồng thanh các số.
- GV nhận xét cách viết và đọc số của HS.
Bài 2. 
- GV yêu cầu HS làm nháp, giải thích cách làm.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

a. 5,009 < 5,1;       6,321 > 6,3209

            102,30 = 102,3000

b. 5,009; 5,1; 6,3209; 6,321.
? Muốn so sánh các số thập phân chúng ta cần làm gì?
Bài 3. Đặt tính rồi tính.

- GV yêu cầu HS làm vở
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

? Nêu cách tính cộng (trừ, nhân) số thập phân?
Bài 4. Số
- GV yêu cầu HS quan sát, làm cả lớp.
? Diện tích tam giác vuông ABC là bao nhiêu?

? Bán kính hình tròn tâm O là bao nhiêu?

? Diện tích hình tròn tâm O là bao nhiêu?

? Chu vi hình tròn tâm O là bao nhiêu?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài 5.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 tìm cách giải.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Mỗi túi đường nặng là:

6 : 12 = 0,5 (kg)

a. Tám túi đường cân nặng là:
0,5 × 8 = 4 (kg)

b. Mười túi đường cân nặng là:

0,5 × 10 = 5 (kg)

Số tiền mua 10 túi đường là:

17 000 × 5 = 85 000 (đồng)

Đáp số: a. 4 kg; b. 85 000 đồng.
? Nêu công thức tính diện tích hình tròn, hình tam giác; chu vi hình tròn? 
- GV nhận xét tiết học và  nhắc nhở HS xem lại bài.
	- HS nêu.
- HS viết số.
- HS đọc số.
- HS đọc yêu cầu, làm nháp.
- HS báo cáo, giải thích.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vở.

- 2 HS bảng phụ.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát, trả lời câu hỏi.

Diện tích tam giác ABC là:

6 × 8 : 2 = 12 (cm2)

 Bán kính hình tròn tâm O là:

10 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn tâm O là:

5 × 5 × 3,14 = 78,5 (cm2)

Chu vi hình tròn tâm O là:

3,14 × 10 = 31,4 (cm)

- HS nhận xét, đánh giá. 

- HS đọc yêu cầu, thảo luận nhóm 4.
- 1 HS bảng lớp.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS nêu công thức.




Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

Ngày soạn: 7/1/2025
Ngày giảng: 10/1/2025
TOÁN: 90
KIỂM TRA HỌC KÌ I

Ngày soạn: 8/1/2025
Ngày giảng: 10/1/2025
TOÁN: 90
ÔN TẬP CHUNG (tiết 3).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Phân số thập phân, hỗn số, số thập phân (nhận biết, đọc, viết số; thứ tự, so sánh số).

- Phép cộng, trừ phân số (mẫu số này không chia hết mẫu số kia); phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

- Chu vi, diện tích hình tam giác, hình thang, hình tròn.

-  Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề, ...

- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Luyện tập
3. Vận dụng

	- GV cho HS hát một bài.
- GV: Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập làm thử một đề toán.

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng.
- GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng.” Bằng cách giơ nhanh các đáp án.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
a. C. 35,206.

b. C. 32,081.

- GV yêu cầu HS nêu các hàng của số thập phân.

Bài 2. Chọn câu trả lời đúng

- GV thực hiện như bài 1.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

a. C. 10,52.

b. B. Hình 2 
- GV cho HS nêu các đơn vị đo diện tích và nêu mối quan hệ giữa chúng.
? Muốn so sánh các số đo diện tích ta cần làm gì?
Bài 3: 

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? 
- HS thảo luận nhóm tìm cách giải.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải
a) Đáy lớn hơn đáy bé 40 cm, do đó CE = 40 cm.

Diện tích hình tam giác BCE là:

40 × 80 : 2 = 1 600 (cm2)

b) Tổng hai đáy hình thang là:

80 × 2 = 160 (cm)

Độ dài đáy bé AB là:

(160 - 40): 2 = 60 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ABED là:

(80 + 60) × 2 = 280 (cm)
Đáp số: a. 1600 cm2; b. 280 cm
Bài 4. Tính giá trị của biểu thức.

- GV cho HS làm nháp.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
a) (64,2 - 36,6): 1,2 + 13,15 

= 27,6 :1,2 + 13,15 

= 23 + 13,15 

= 36,15.

? Nêu quy tắc thực hiện thứ tự tính trong biểu thức?
? Ở ý b chúng ta đã áp dụng tính chất nào của phép nhân đối với phép cộng?

Bài 5
- GV yêu cầu HS làm vở.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải
a) Độ dài đoạn thẳng AD:

28 × 
[image: image22.wmf]5
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  = 20 (cm)

Chu vi hình tròn tâm O là:

3,14 × 20 = 62,8 (cm)
b) Diện tích hình thang là: 

(16 + 28) × 20 : 2 = 440 (m2)

Bán kính hình tròn là:

20 : 2 = 10 (cm)

Diện tích hình tròn là:

3,14 × 10 
[image: image23.wmf]´

 10 = 314 (cm2)
Diện tích phần đã tô màu là:

440 - 314 = 126 (cm2)

Đáp số: a. 62,8 cm; b. 126 cm2.
? Bài học hôm nay đã ôn những nội dung gì?

- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.

- Nhắc HS xem trước tiết sau.
	- HS hát
- HS viết bài.

- HS đọc yêu cầu.

- HS chơi trò chơi.

- HS nêu.

- HS đọc yêu cầu.

- HS thực hiện như bài tập 1.

- HS nêu các số đo diện tích.

- Muốn so sánh chúng ta cần đưa về cùng một đơn vị đo.

- HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận nhóm 2.
- HS báo cáo.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.
-  2 HS bảng lớp.

- HS nhận xét.

b)12,5 x 3,6 + 12,5 x 2,4

        = 12,5 x (3,6 + 2,4)

         = 12,5 x 6 

          = 75.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vở, 1 bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS nêu nội dung.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………
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